
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THUẬN 

 

        Số:          /QĐ-UBND                                   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Tân Thuận, ngày        tháng       năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định 15/2014/NĐ- CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tân Thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 10 Tổ hòa giải ở cơ sở tại các thôn trên địa bàn xã Tân 

Thuận gồm các ông/bà có tên theo danh sách đính kèm tại Quyết định này  

(Danh sách kèm theo) 

Điều 2: Các Tổ hoà giải thực hiện hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh 

chấp ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; Điều 5 Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. Ghi đầy đủ các sự kiện, vụ việc hòa giải 

vào Sổ hòa giải để theo dõi theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.  

 Hằng tháng, quý, năm các Tổ hòa giải có trách nhiệm báo cáo kết quả hòa 

giải, số vụ việc hòa giải thành, hòa giải không thành kèm theo biên bản hòa giải 

thành, hòa giải không thành đến Ủy ban nhân dân xã theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Tân Thuận.  

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, các phòng, 

đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  Nơi nhận: 

- TT. Đảng ủy; TT. HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT. 

                                CHỦ TỊCH 

                             

 

 

 

                   Nguyễn Quốc Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

 Các tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn xã Tân Thuận 

 

I. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Phú Lễ 

1. Ông Phạm Nhật Tẩy                               Trưởng ban công tác MT thôn               Tổ trưởng 

2. Ông Phạm Đức Được                                  Trưởng thôn Tổ phó 

3. Ông Phạm Văn Quang Phó Bí thư chi bộ                                               Thành viên 

4. Ông Phạm Hữu Tầng Phó Trưởng thôn                             Thành viên 

5. Bà Trần Thị Thanh Xuân Bí thư chi đoàn thanh niên                         Thành viên 

6. Ông Phạm Khắc Khiêu                          Chi hội trưởng Người cao tuổi                   Thành viên 

7. Ông Lại Xuân Vẻ                               Chi hội trưởng hội Nông dân                                 Thành viên 

8. Bà Đặng Thị Thanh                                 Chi hội trưởng hội Phụ nữ                                               Thành viên 

9. Bà Nguyễn Thị Thủy Chi hội trưởng hội Chữ thập đỏ                                               Thành viên 

II. Tổ hòa giải và các hòa giải viên Tự Tân 

1. Ông Phạm Văn Thưởng                               Bí thư chi bộ thôn Tự Tân               Tổ trưởng 

2. Ông Phạm Trường Thiện                                  Trưởng thôn Tổ phó 

3. Ông Lâm Xuân Khánh Phó Bí thư chi bộ                                               Thành viên 

4. Ông Trần Văn Dũng Phó Trưởng thôn                             Thành viên 

5. Bà Cao Thị Ngọc Chi hội trưởng hội Phụ nữ                                                                       Thành viên 

6. Ông Trịnh Ngọc Hiếu                          Bí thư chi đoàn thanh niên                   Thành viên 

7. Ông Phùng Quốc Hương                               Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thành viên 

III. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn La Điền 

1. Ông Phạm Thiện Tri                                     Trưởng thôn        Tổ phó Phụ trách 

2. Ông Nguyễn Văn Thận Phó Bí thư chi bộ                                                 Thành viên 

3. Ông Đặng Văn Hinh Phó Trưởng thôn                               Thành viên 

4. Ông Bùi Tuấn Linh Phó Trưởng thôn   Thành viên 

5. Ông Bùi Hữu Thanh                          Chi hội trưởng Cựu chiến binh ThThành viên 

6. Ông Phạm Văn Sùng                               Chi hội trưởng hội Nông dân                                     Thành viên 

7. Ông     Trần Đức Toàn Bí thư chi đoàn thanh niên                                               Thành viên 

8. Bà     Dương Thị Hằng Chi hội trưởng hội Phụ nữ                                               Thành viên 
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9. Ông     Cao Văn Sáng Thôn Đội trưởng     Thành viên 

IV. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Bách Thuận 

1. Ông Nguyễn Đình Hiệp Trưởng ban công tác MT thôn               Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Như Tiến Trưởng thôn Tổ phó 

3. Ông Nguyễn Hữu Kiêm Phó Bí thư chi bộ       Thành viên 

4. Ông  Nguyễn Đình Thiềm Phó trưởng thôn   Thành viên 

5. Ông Nguyễn Đình Hiếu Phó trưởng thôn   Thành viên 

6. Ông Nguyễn Kim Vũ Bí thư Chi đoàn   Thành viên 

7. Bà Nguyễn Thị Hảo Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

8. Ông Phạm Bá Thành Chi hội trưởng nông dân   Thành viên 

9. Ông Phạm Bá Tho Chi hội trưởng Cựu chiến binh   Thành viên 

  V. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Thuận Vi 

1. Ông Nguyễn Kim Duy Trưởng ban công tác MT thôn                 Tổ Trưởng 

2. Ông Nguyễn Đình Vang Trưởng thôn   Tổ phó 

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Bí thư chi bộ   Thành viên 

4. Ông Trịnh Xuân Mạnh Phó Trưởng thôn   Thành viên 

5. Bà Nguyễn Thị Yến Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

6. Ông Nguyễn Đình Kế Chi hội trưởng nông dân   Thành viên 

7. Ông Nguyễn Như Tính Chi hội trưởng Cựu chiến binh   Thành viên 

8. Ông  Nguyễn Như Trình Thôn Đội Trưởng   Thành viên 

VI. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Bách Tính 

1. Ông Trần Văn Nơi Trưởng ban công tác MT thôn                 Tổ Trưởng 

2. Ông Trịnh Hồng Quang Trưởng thôn   Tổ phó 

3. Ông Trịnh Ngọc Khơi Phó Trưởng thôn   Thành viên 

4. Bà Phạm Thị Tươi Chi hội trưởng hội Phụ nữ    Thành viên 

5. Bà Phạm Thị Phương Bí thư chi đoàn    Thành viên 

6. Ông Phạm Đình Phiên Chi hội trưởng hội người cao tuổi   Thành viên 

7. Ông Nguyễn Minh Trấn Thành viên Ban CTMT   Thành viên 

 VII. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Tăng Bổng 

1. Ông Đặng Thanh Dưỡng Trưởng ban công tác MT thôn                 Tổ Trưởng 

2. Ông Phạm Ngọc Hiêm Trưởng thôn   Tổ phó 

3. Ông Vũ Huy Nếp Phó Bí thư chi bộ   Thành viên 
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4. Ông Trần Văn Mai Phó Trưởng thôn    Thành viên 

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng thôn    Thành viên 

6. Ông Trần Đồng Chiêm Chi hội trưởng nông dân   Thành viên 

7. Bà Nguyễn Thị Lâm Chi hội trưởng hội chữ thập đỏ   Thành viên 

8. Ông  Trần Văn Phái Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh   Thành viên 

9. Bà Nguyễn Thị Nhâm Chi hội trưởng hội Phụ nữ   Thành viên 

VIII. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Tân Lập 

1. Ông Nguyễn Văn Tấn Trưởng ban công tác MT thôn                 Tổ Trưởng 

2. Ông Trần Công Trứ Trưởng thôn   Tổ phó 

3. Ông Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư chi bộ   Thành viên 

4. Ông Trần Văn Mạnh Phó Trưởng thôn    Thành viên 

5. Ông Vũ Văn Toản Phó Trưởng thôn    Thành viên 

6. Bà Dương Thị Mai Hồng Chi hội trưởng nông dân   Thành viên 

7. Ông Trần Đức Hoàng Bí thư chi đoàn   Thành viên 

8. Ông  Trần Văn Phú Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh   Thành viên 

9. Bà Trần Thị Phượng Chi hội trưởng hội Phụ nữ   Thành viên 

 IX. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Tân Đệ 

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh Trưởng ban công tác MT thôn                 Tổ Trưởng 

2. Ông Phạm Văn Chung Trưởng thôn   Tổ phó 

3. Bà Vương Thị Hương Phó Bí thư chi bộ   Thành viên 

4. Ông Nguyễn Văn Tùng Phó Trưởng thôn    Thành viên 

5. Ông Trần Văn Thơm Phó Trưởng thôn    Thành viên 

6. Bà Hoàng Thị Hồng Thêu Chi hội trưởng nông dân   Thành viên 

7. Bà Phạm Thị Nhung Bí thư chi đoàn   Thành viên 

8. Ông  Nguyễn Văn Tuấn Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh   Thành viên 

9. Ông Nguyễn Đình Mạnh Thôn đội trưởng   Thành viên 

 X. Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Bổng Điền 

1. Ông Trần Xuân Vịnh Trưởng ban công tác MT thôn                 Tổ Trưởng 

2. Ông Vũ Duy Hà Trưởng thôn   Tổ phó 

3. Ông Trần Sách Hùng Phó Bí thư chi bộ   Thành viên 

4. Ông Nguyễn Văn Mạnh Phó Trưởng thôn    Thành viên 

5. Ông Trần Khắc Châm Phó Trưởng thôn    Thành viên 
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6. Bà Nguyễn Thị Huyền Chi hội trưởng hội Phụ nữ   Thành viên 

7. Ông Phạm Duy Sáng Bí thư chi đoàn   Thành viên 

8. Ông  Đỗ Văn Lý Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh   Thành viên 

9. Ông Nguyễn Đắc Thứ Chi hội trưởng hội người cao tuổi   Thành viên 
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